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BẢNG GIÁ BÁNH XE CẦU TRỤC 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn giá 

1 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 
Ф200 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 200 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                               
8,500,000   

2 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 
Ф250 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 250 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
10,250,000   

3 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 
Ф300 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 300 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
18,500,000   

4 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 

Ф350 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 350 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
24,890,000   

5 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 
Ф400 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 400 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
32,000,000   

6 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 
Ф500 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 500 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
55,000,000   

7 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 

Ф600 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 600 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
72,500,000   

8 

Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 
Ф700 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 700 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                           
110,000,000   

9 
Cụm bánh xe di chuyển dạng trục lồi 
Ф800 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 800 mm 

                           
145,000,000   
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Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

10 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф200 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 200 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                               
6,500,000   

11 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф250 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 250 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                         
10,250,000   

12 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф300 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 300 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
12,500,000   

13 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф350 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 350 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
20,500,000   

14 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф400 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 400 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
28,000,000   

15 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф500 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 500 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

                             
40,000,000   

16 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф600 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 600 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

1 

17 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф700 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 700 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 

1 

18 

Cụm bánh xe di chuyển dạng có vành 

răng Ф800 

Cụm bánh xe di chuyển cầu trục 
Đường kính bánh xe: 800 mm 
Bao gồm cả trục và ổ bi đỡ đồng bộ 

1 



WWW.PCEC.VN 

HOTLINE: 0987.040.555 

Gồm 2 bánh chủ động và 2 bánh bị động  

 Hãng SX: HYCRANE - TQ 
 


